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TRẮC NGHIỆM BÀI TRƯỜNG TỪ VỰNG 

 

 

Câu 1. Thế nào là trường từ vựng? 

A. Là tập hợp tất cả các từ có chung cách phát âm. 

B. Là tập hợp tất cả các từ có ít nhất một nét chung về nghĩa. 

C. Là tập hợp tất cả các từ cùng từ loại (danh từ, động từ,...) 

D. Là tập hợp tất cả các từ có chung nguồn gốc (thuần Việt, Hán Việt,...) 

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai về trường từ vựng? 

A. Một trường từ vựng có thể bao gồm nhiều trường từ vựng nhỏ hơn. 

B. Một trường từ vựng có thể bao gồm những từ khác biệt nhau về từ loại 

C. Một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau 

D. Mỗi từ chỉ có thể thuộc một trường từ vựng. 

Câu 3. “Trong thơ văn cũng như trong cuộc sống hằng ngày, người ta thường sử dụng 

cách chuyển trường từ vựng để tăng thêm tính nghệ thuật của ngôn từ và khả năng 

diễn đạt (phép nhân hóa, ẩn dụ, so sánh, ...)”. 

A. Đúng 

B. Sai 

Câu 4. Các từ: “tàn nhẫn, độc ác, lạnh lùng” thuộc trường từ vựng nào dưới đây? 

A. Chỉ tâm hồn con người 

B. Chỉ tâm trạng con người 

C. Chỉ bản chất của con người 

D. Chỉ đạo đức của con người 

Câu 5. Những từ: “trao đổi, buôn bán, sản xuất” được sắp xếp vào trường từ vựng 

nào? 

A. Hoạt động xã hội. 

B. Hoạt động văn hóa. 

C. Hoạt động chính trị. 

D. Hoạt động kinh tế. 
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Câu 6. Từ ngữ nào dưới đây không mang nghĩa “thuốc chữa bệnh”? 

A. Thuốc kháng sinh. 

B. Thuốc ho. 

C. Thuốc tẩy giun. 

D. Thuốc lào. 

Câu 7. Trong các phương án sau, phương án nào sắp xếp các từ đúng với trường từ 

vựng văn học? 

A. Tác giả, tác phẩm, văn bản, tiết tấu, xung đột kịch, giọng điệu, hư cấu, nhân vật trữ tình 

B. Tác giả, tác phẩm, nhân vật, cốt truyện, tứ thơ, người kể chuyện, nhân vật trữ tình, câu 

văn, câu thơ... 

C. Tác giả, tác phẩm, bút vẽ, cốt truyện, tứ thơ, người kể chuyện, nhân vật trữ tình, câu 

văn, câu thơ... 

D. Tác giả, tác phẩm, biên đạo múa, nhân vật, cốt truyện, hư cấu, câu văn, câu thơ, văn 

bản.... 

Câu 8. Từ nào dưới đây không cùng trường từ vựng với các từ còn lại? 

A. Sợ 

B. Túm 

C. Vật 

D. Lẳng 

Câu 9. Những từ trao đổi, buôn bán, sản xuất được xếp vào trường từ vựng nào? 

A. Hoạt động kinh tế 

B. Hoạt động chính trị 

C. Hoạt động văn hóa. 

D. Hoạt động xã hội. 
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI TRƯỜNG TỪ VỰNG 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 B Câu 6 D 

Câu 2 D Câu 7 B 

Câu 3 A Câu 8 A 

Câu 4 C Câu 9 A 

Câu 5 D   

 


